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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận BCH các Chi đoàn học sinh nhiệm kỳ 2024 - 2025 

-------------------------------- 
 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG 

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về nguyên tắc hoạt động và tổ chức 

của cơ sở Đoàn; 

Căn cứ kết quả Đại hội của các Chi đoàn khối học sinh K50; 

Xét đề nghị của đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Phó Bí thư Đoàn trường. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công nhận các đồng chí có tên và giữ các chức vụ sau vào Ban chấp 

hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các đồng chí trong BCH các Chi đoàn phụ trách và chịu trách nhiệm 

về các hoạt động phong trào của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2024 - 2025. 

Điều 3: BCH Đoàn trường, các Chi đoàn khối học sinh và các đồng chí có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (để b/c); 
- Phòng CT HSSV, Phòng BDQLCL (để p/h); 
- Các Thầy, Cô giáo chủ nhiệm khóa 50 (để p/h); 
- Như điều 3; 
- Lưu: VP Đoàn. 
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DANH SÁCH BCH CÁC CHI ĐOÀN HỌC SINH K50 
NHIỆM KỲ 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 28 - QĐ/ ĐTN ngày 22 tháng 11 năm 2024  
của BCH Đoàn trường DBĐHDTTW) 

 

STT 
Chi 

đoàn 
Họ và tên 

Giới 
tính 

Dân tộc Ngày sinh Số điện thoại Chức danh 

1 

A01 

Đào Hải Yến Nữ Tày 08/11/2006 0376 266 568 Bí thư 

2 Lục Thị Lan Anh Nữ Tày 31/01/2006 0962 846 125 P. Bí thư 

3 Vi Nhân Hòa Nam Nùng 25/09/2006 0911 425 398 Ủy viên 

4 

A1 

Mào Thị Phương Loan Nữ Thái 05/07/2006 0977 728 350 Bí thư 

5 Ngô Hải Anh Nữ Kinh 03/09/2006 0329 409 066 P. Bí thư 

6 Vàng Văn Minh Nam Thái 24/01/2006 0868 137 631 Ủy viên 

7 

A2 

Ma Thu Huyền Nữ Tày 03/07/2006 0968 816 724 Bí thư 

8 Dương Minh Chiến Nam Tày 24/02/2006 0829 606 206 P. Bí thư 

9 Nông Thanh Bình Nam Tày 23/05/2006 0975 552 978 Ủy viên 

10 

A3 

Chu Văn Công Nam Nùng 23/02/2006 0358 299 382 Bí thư 

11 Âu Thị Tuyết Hằng Nữ Tày 09/5/2006 0977 530 805 P. Bí thư 

12 Vi Hoàng Thuận Nam Tày 03/4/2006 0387 260 012 Ủy viên 

13 

A4 

Nguyễn Đình Luân Nam Tày 29/12/2006 0843 291 206 Bí thư 

14 Phan Thanh Huyền Nữ Tày 25/11/2006 0843 100 208 P. Bí thư 

15 Hoàng Thị Ánh Nguyệt Nữ Nùng 13/01/2006 0705 616 913 Ủy viên 

16 

A5 

Trần Thị Hương Giang Nữ Nùng 29/6/2006 0822 618 086 Bí thư 

17 Lương Chu Thái Nam Tày 08/8/2006 0862 773 345 P. Bí thư 

18 Phạm Bảo Ngọc Nữ Tày 17/11/2006 0854 316 715 Ủy viên 

19 

A6 

Lý Xuân Mai Nữ Tày 27/01/2006 0354 825 806 Bí thư 

20 Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ Tày 07/12/2002 0832 127 086 P. Bí thư 

21 Pờ Tuấn Việt Nam Pa Dí 01/01/2006 0399 963 672 Ủy viên 

22 

A7 

Hoàng Minh Phúc Nam Tày 20/3/2006 0386 413 892 Bí thư 

23 Hoàng Thị Huyền Nữ Tày 08/01/2006 0971 186 801 P. Bí thư 

24 Ma Thị Lan Hương Nữ Tày 08/01/2006 0867 702 948 Ủy viên 

25 

A8 

Hoàng Thị Ngọc Linh Nữ Nùng 08/6/2006 0386 663 315 Bí thư 

26 Lành Vĩnh Hảo Nam Tày 30/9/2006 0394 944 896 P. Bí thư 

27 Chu Mạnh Quỳnh Nam Tày 29/4/2006 0363 092 254 Ủy viên 



 
 

28 

B1 

Hoàng Ngân Nghĩa Nữ Tày 14/10/2006 0856 991 292 Bí thư 

29 Trần Khánh Vi Nữ Kinh 22/05/2006 0329 957 909 P. Bí thư 

30 Ngô Diễm Quỳnh Nữ Tày 21/08/2006 0336 140 661  Ủy viên 

31 

B2 

Phạm Thị Lệ Quân Nữ Tày 16/08/2006 0974 645 569 Bí thư 

32 Triệu Ngọc Phương Nữ Dao 03/09/2006 0795 306 748 P. Bí thư 

33 Lò Duy Tùng Nam Thái 18/12/2006 0886 153 784 Ủy viên 

34 

B3 

Thèn Ngọc Hưng Nam Nùng 25/08/2006 0326 777 258 Bí thư 

35 Lường Thị Ngọc Hồng Nữ Thái 20/07/2005 0376 265 904  P. Bí thư 

36 Đinh Lệ Quân Nữ Mường 11/06/2006 0383 270 029 Ủy viên 

37 

C1 

Nguyễn Tuyết Lan Nữ Tày 08/3/2006 0339 543 206 Bí thư 

38 Vàng A Tá Nam Mông 04/01/2006 0339 580 613 P. Bí thư 

39 Hà Thị Thu Hoàn Nữ Tày 26/9/2005 0354 378 091 Ủy viên 

40 

C2 

Đinh Thị Hồng Xuân Nữ Mường 02/01/2006 0816 391 671 Bí thư 

41 Lò Thị Nhung Nữ Thái 22/01/2006 0974 647 436 P. Bí thư 

42 Hoàng Thị Kim Tuyến Nữ Nùng 08/6/2006 0966 350 730 Ủy viên 

43 

C3 

Quách Thành Phú Nam Mường 21/11/2006 0398 585 318 Bí thư 

44 Dương Thu Hoài Nữ Nùng 20/01/2006 0848 200 106 P. Bí thư 

45 Hoàng Thị Xuân Mai Nữ Tày 19/5/2006 0365 904 772 Ủy viên 

46 

C4 

Sồng Thị Xuân Nữ Mông 12/7/2005 0394 738 459 Bí thư 

47 Lò Ngọc Đình Nam Thái  27/01/2006 0303 285 910 P. Bí thư 

48 Lò Thị Hiền Nữ Thái 06/8/2005 0332 166 640 Ủy viên 

49 

C5 

Lò Thị Thanh Thanh Nữ Thái 01/12/2006 0372 312 879 Bí thư 

50 Lò Thị Ánh Tuyết Nữ La Ha 16/8/2006 0815 516 806 P. Bí thư 

51 Dương Thời Hùng Nam Tày 11/12/2006 0325 780 034 Ủy viên 

52 

C6 

Nguyễn Đại Dương Nam Tày 31/7/2006 0857 579 256 Bí thư 

53 Đinh Khánh Ly Nữ Nùng 22/10/2006 0983 590 594 P. Bí thư 

54 Hà Chiến Thắng Nam Mường 20/12/2006 0984 057 630 Ủy viên 

55 

C7 

Trần Minh Đôn Nam Nùng 04/4/2006 0396 962 356 Bí thư 

56 Đặng Thị Điệp Nữ Kinh 24/12/2006 0393 373 242 P. Bí thư 

57 Hà Thị Trà My Nữ Thái 05/10/2006 0334 095 114 Ủy viên 

58 

C8 

Quàng Lương Thùy Nam Thái 31/07/2006 0788 064 756 Bí thư 

59 Vàng Thị Lành Nữ Tày 23/12/2006 0925 928 319 P. Bí thư 

60 Sùng Quốc Việt Nam Mông 30/09/2006 0343 728 675 Ủy viên 

61 

C9 

Hoàng Thu Huệ Nữ Nùng 14/8/2006 0775 336 722 Bí thư 

62 Nguyễn Văn Hậu Nam Tày 07/4/2006 0352 590 377 P. Bí thư 

63 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ Kinh 13/8/2006 0384 540 206 Ủy viên 

64 C10 Ngô Huyền Trang Nữ Tày 30/6/2005 0777 495 520 Bí thư 



 
 

65 Lục Hà Nguyên Nữ Tày 06/4/2006 0366 521 583 P. Bí thư 

66 Lương Trung Văn Nam Nùng 25/8/2006 0378 944 363 Ủy viên 

67 

C11 

Chu Thị Hồng Nữ Nùng 08/7/2006 0339 876 952 Bí thư 

68 Lò Đình Mạnh Nam Thái 12/5/2006 0346 274 909 P. Bí thư 

69 Lý Quốc Hòa Nam Dao 20/02/2006 0329 184 065 Ủy viên 

70 

C12 

Mùi Thị Thanh Thảo Nữ Mường 14/8/2006 0972 338 108 Bí thư 

71 Lường Việt Anh Nam Thái 24/8/2006 0368 623 410 P. Bí thư 

72 Long Hoàng Diệp Nam Nùng 19/6/2006 0387 528 784 Ủy viên 

73 

C13 

Nông Thị Thu Hoài Nữ Tày 18/7/2006 0328 002 922 Bí thư 

74 Lý Thu Nhị Nữ Nùng 22/10/2006 0833 161 363 P. Bí thư 

75 Tô Trà My Nữ Tày 23/5/2006 0815 459 787 Ủy viên 

76 

C14 

Lò Thị Kiều Dương Nữ Thái 14/5/2006 0385 147 061 Bí thư 

77 Hoàng Nguyễn Thập Nam Tày 09/3/2006 0337 923 444 P. Bí thư 

78 Quàng Thị Bích Diệp Nữ Thái 11/8/2006 0815 013 012 Ủy viên 

79 

C15 

Hoàng Thiện Long Nam Tày 18/3/2006 0394 396 365 Bí thư 

80 Sùng Xuân Đại Nam Mông 28/5/2006 0702 045 155 P. Bí thư 

81 Nông Thị Tuyết Nữ Tày 24/11/2006 0842 279 658 Ủy viên 

82 

C16 

Hoàng Thị Thanh Thư Nữ Tày 27/11/2006 0384 827 097 Bí thư 

83 Lường Hoài My Nữ Thái 25/6/2006 0886 490 984 P. Bí thư 

84 Lăng Quang Duy Nam Nùng 02/6/2006 0847 478 270 Ủy viên 

85 

C17 

Quách Yến Nhi Nữ Mường 29/12/2006 0357 733 594 Bí thư 

86 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ Kinh 29/10/2006 0338 507 534 P. Bí thư 

87 Ma Xuân Trường Nam Tày 24/12/2006 0377 463 224 Ủy viên 

88 

D1 

Hoàng Hoài Linh Nữ Tày 02/04/2006 0981 460 259 Bí thư 

89 Đinh Ngọc Hoàn Kim Nữ Mường 22/07/2006 0353 234 706 P. Bí thư 

90 Nông Thị Phương Thảo Nữ Tày 15/08/2006 0813 762 261 Ủy viên 

91 

D2 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ Tày 17/01/2006 0396 191 402 Bí thư 

92 Triệu Thị Kiều Khanh Nữ Tày 26/09/2006 0382 553 426 P. Bí thư 

93 Trịnh Tuấn Anh Nam Tày 23/05/2006 0913 299 906 Ủy viên 

94 

D3 

Hà Kiều Trinh Nữ Nùng 03/09/2006 0813 467 829 Bí thư 

95 Giàng Thị Dông Nữ Mông 17/04/2006 0886 241 930  P. Bí thư 

96 Hoàng Anh Tuấn Nam Nùng 25/03/2006 0362 374 096 Ủy viên 

97 

D4 

Hà Thị Mỹ Nữ Nùng 25/12/2006 0348 573 793 Bí thư 

98 Chu Thị Diễm Hoài Nữ Tày 07/05/2006 0812 401 736 P. Bí thư 

99 Hà Huyền Nhung Nữ Mường 16/10/2006 0357 633 206 Ủy viên 

100 
D5 

Trương Vi Thảo Nữ Nùng 27/01/2006 0915 794 462 Bí thư 

101 Hoàng Trung Anh Nam Nùng 05/04/2006 0852 303 980 P. Bí thư 



 
 

102 Nguyễn Thị Thảo My Nữ Kinh 04/12/2006 0976 137 076 Ủy viên 

103 

D6 

Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ Tày 29/10/2006 0836 460 865 Bí thư 

104 Nguyễn Đức Cương Nam Nùng 08/06/2006 0964 697 878  P. Bí thư 

105 Quách Thị Mai Chi Nữ Mường 27/05/2006 0971 659 824 Ủy viên 

106 

D7 

Nguyễn Vi Thảo Nữ Tày 05/01/2006 0915 915 028 Bí thư 

107 Vương Nông Ngọc Trâm Nữ Nùng 14/05/2006 0849 499 116 P. Bí thư 

108 Triệu Thùy Dung Nữ Nùng 22/02/2006 0842 364 386 Ủy viên 

Danh sách trên bao gồm: 108 người./. 


